
TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại
Người đại diện pháp 

luật
Có đăng ký ngành, nghề

1

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI 

THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG 

SẢN PHAN RANG

4500274461
Thôn Hiếu Thiện, Xã Phƣớc Ninh, 

Huyện Thuận Nam
02593.767927

  PHẠM MẠNH 

HÙNG 
Chế biến gỗ,…

2

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

XÂY DỰNG - CHẾ BIẾN LÂM 

SẢN - MỘC - THÀNH LỢI

4500138067
Khu phố 1, Phƣờng Đài Sơn, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm

0683 (822 936 - 

824 523 - 833 641
  LÊ LONG ĐỊNH Chế biến gỗ,…

3
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

XUÂN THẠNH
4500269535

Thôn Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, 

Huyện Ninh Sơn
0683 859 207 Chế biến gỗ,…

4
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRẺ 

NINH THUẬN
4500647191

216 đƣờng Ngô Gia Tự, Phƣờng 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0913 954 184   LÊ HUY TUẤN       Gia công cơ khí,…

5

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SẢN XUẤT TRANG PHỤC 

D'SAGO

4500658309
Thôn Suối Đá , Xã Lợi Hải, Huyện 

Thuận Bắc
0988531077

  DƢƠNG HẢI 

UYÊN
Gia công cơ khí,…

6
CÔNG TY TNHH ĐÁ QUỐC 

NGHI
4500645109

Đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng, Khu 

phố 12, Phƣờng Văn Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0259 6 543 939 - 

0972 339 267

  HOÀNG TRỌNG 

AN
Gia công cơ khí,…

7
CÔNG TY TNHH KHANG 

THUẬN NINH
4500636295

Lô H5, Khu Công nghiệp Phƣớc 

Nam, Xã Phƣớc Nam, Huyện Thuận 

Nam

0913 833 739 - 

0908 416 261

  DƢƠNG VĂN 

BÌNH
Gia công cơ khí,…

8
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ 

XÂY DỰNG KQ DESIGN
4500638574

Số 08 đƣờng Trần Nhân Tông, 

Phƣờng Thanh Sơn, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0971.113652
  ĐẶNG NGỌC 

QUANG
Gia công cơ khí,…

9

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THUẬN HẢI PR

4500629072

Quốc lộ 27A, Đƣờng Phan Đăng 

Lƣu, Phƣờng Phƣớc Mỹ, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0911 68 99 79
  PHAN ĐỨC 

THUẬN
Gia công cơ khí,…

10

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT MINH 

ANH

4500642429
Thôn Trà Co 1, Xã Phƣớc Tiến, 

Huyện Bác ái
0986.513811

  NGUYỄN VIỆT 

MINH ANH

Gia công cơ khí,…;Sản xuất thực 

phẩm,…;Chế biến gỗ,…

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT NĂM 2022 VÀ 2023

(Kèm theo Công văn số:                       /UBND-KTTH ngày               /4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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11

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 

CAO BÁC ÁI

4500630705
Thôn Trà Co 1, Xã Phƣớc Tiến, 

Huyện Bác ái
0986513811

  NGUYỄN MINH 

HUYỀN

Gia công cơ khí,…;Sản xuất thực 

phẩm,…;Chế biến gỗ,…

12
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CHÂU 

SƠN NINH THUẬN
4500562798

TM5/01 đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng, 

Phƣờng Mỹ Bình, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

02593.828679   NGUYỄN THỊ MAI 

Gia công cơ khí,…;Sản xuất thực 

phẩm,…;Sản xuất vật liệu xây 

dựng,…;Sản xuất đồ uống,…

13
CÔNG TY TNHH KIẾN THÀNH 

NINH THUẬN 
4500640245

Số 73 đƣờng Nguyễn Văn Cừ, khu 

phố 1, Phƣờng Đài Sơn, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0259.(3822920 - 

3835604 - 

2211930)

  VÕ NGỌC ĐỆ
Gia công cơ khí,…;Sản xuất vật liệu 

xây dựng,…

14

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TUẤN VINH NINH 

THUẬN

4500631385

Đƣờng số 3, Khu công nghiệp 

Phƣớc Nam, Xã Phƣớc Nam, Huyện 

Thuận Nam

0393.219669
  NGUYỄN MINH 

TUẤN

Gia công cơ khí,…;Sản xuất vật liệu 

xây dựng,…

15
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 

VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN
4500193131

Số 84B đƣờng 21 tháng 8, Phƣờng 

Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

068 3 82 67 67 - 3 

82 68 68
  ĐẶNG VĂN HÙNG

Gia công cơ khí,…;Sản xuất vật liệu 

xây dựng,…;Chế biến gỗ,…

16

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 

HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP 

TRUNG NAM CÀ NÁ

4500607978
Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, 

Xã Phƣớc Diêm, Huyện Thuận Nam

  NGUYỄN TÂM 

THỊNH

Gia công cơ khí,…;Sản xuất vật liệu 

xây dựng,…;Chế biến gỗ,…

17
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

D'SAGO
4500630568

Thôn Từ Tâm, Xã Phƣớc Hải, 

Huyện Ninh Phƣớc
0908.256670   HỒ THANH ĐIỀN Ngành dệt may

18

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ ĐẦU TƢ HOÀNG THÀNH 

ĐÔ LƢƠNG

4500657591
Lô C6 Khu Công nghiệp Du Long, 

Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc
02593.628899

  NGUYỄN VĂN 

SANG
Ngành dệt may

19
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ 

VIETSUN NINH THUẬN
4500649343

Lô đất L5 – L6, Khu Công nghiệp 

Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0259.3831458   NHỮ HỒNG HANH Ngành dệt may

20
CÔNG TY TNHH MAY CHÂU 

PHÚ
4500653445

Đƣờng Tà Pô Cƣơng, Khu phố 3, 

Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn
0918211333   BÙI TRỌNG VĨ Ngành dệt may

21
CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

HOA PHÚ
4500630310

Đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, Khu 

phố 2, Phƣờng Tấn Tài, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0976 787 041   VẠN QUỐC ĐOÀN Ngành dệt may

22
CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

T&M
4500622461

797 Thống Nhất, Phƣờng Tấn Tài, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0918 504 238

  PHAN NGỌC 

MƢỜI
Ngành dệt may

23
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

KHĂN LẠNH PHƢƠNG VY
4500633537

Số 1A/26 Thống Nhất, Phƣờng Đài 

Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0918.954988

  PHẠM TRUNG 

VÀNG
Ngành dệt may

24
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM 

BAO BÌ PP NINH THUẬN
4500657337

Khu phố Cà Đú, Thị Trấn Khánh 

Hải, Huyện Ninh Hải
0903 889 025

  NGUYỄN THỊ 

PHƢỢNG UYÊN
Ngành dệt may

25
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DỆT MAY THUẬN PHÖ
4500576751

Thôn Hạnh Trí, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Ninh Sơn
0903 749 642

  NGUYỄN THANH 

DƢƠNG
Ngành dệt may

Page 2



26
CÔNG TY CỔ PHẦN RƢỢU 

VODKA NGA
4500626794

Khu Công nghiệp Thành Hải, Xã 

Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0907597040
  DROBKIN 

ALEKSANDR
Sản xuất đồ uống,…

27
CÔNG TY TNHH NƢỚC 

KHOÁNG NHỊ HÀ
4500614118

Tỉnh lộ 709, Thôn Hiếu Thiện, Xã 

Phƣớc Minh, Huyện Thuận Nam
0916 430 694   TRẦN KỲ PHONG Sản xuất đồ uống,…

28
CÔNG TY TNHH SX - TM NHỰA 

PET VINAGOLD NINH THUẬN
4500654671

Số 25/40 Đƣờng Trƣờng Chinh, 

Phƣờng Văn Hải, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0981297368   LÊ VĂN HIẾU Sản xuất đồ uống,…

29

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC 

GIỐNG THỦY SẢN VĨNH THỊNH

4500591830

Khu sản xuất và kiểm định giống 

thủy sản tập trung, Xã An Hải, 

Huyện Ninh Phƣớc

0683.633613
  NGUYỄN TRẦN 

NGHIÊM CUNG
Sản xuất thực phẩm,…

30
CÔNG TY CỔ PHẦN NANG 

DƢỢC BIỂN ĐÔNG
4500657369

thôn Mỹ Phong, Xã Thanh Hải, 

Huyện Ninh Hải
0916888456

  NGUYỄN BÁ 

NGỌC      
Sản xuất thực phẩm,…

31
CÔNG TY CỔ PHẦN NẮNG VÀ 

GIÓ
4500624846

Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, Huyện 

Ninh Sơn
0918.805133

  NGUYỄN ĐÌNH 

THI
Sản xuất thực phẩm,…

32
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

NGHIỆP HỮU CƠ AN LÀNH
4500651952

Tổ 3, Khu phố 5, Thị Trấn Tân Sơn, 

Huyện Ninh Sơn
0942851616   TẠ ĐỨC CHÍNH Sản xuất thực phẩm,…

33
CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC 

QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ XANH
4500626025

Quốc lộ 1A, thôn Gò Sạn, Xã Bắc 

Phong, Huyện Thuận Bắc
0969.691155   NGUYỄN HẢI ÂU Sản xuất thực phẩm,…

34

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ CAO 

D.T.K

4500656968
Khu phố Ninh Chữ 1, Thị Trấn 

Khánh Hải, Huyện Ninh Hải
0703 868 788   NGUYỄN ĐÀ Sản xuất thực phẩm,…

35
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 

THÔNG THUẬN NINH THUẬN
4500629996

Khu Công nghiệp Thành Hải, Xã 

Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0259.22211066
  TRƢƠNG HỮU 

THÔNG
Sản xuất thực phẩm,…

36

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

TRẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG 

NGHỆ CAO NĂNG LƢỢNG VIỆT 

NINH THUẬN

4500654689
Số 17 Nguyễn Viết Xuân, Phƣờng 

Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0912.399751   ĐỖ DUY TÂN Sản xuất thực phẩm,…

37

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI 

CÔNG NGHỆ CAO MINH 

THÀNH FOOD

4500654819
Đƣờng 703, khu phố 10, Thị Trấn 

Phƣớc Dân, Huyện Ninh Phƣớc
0915984177   TRẦN THỊ MINH Sản xuất thực phẩm,…

38
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ 

GIỐNG THỦY SẢN THIÊN LONG
4500290424

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện 

Thuận Nam
068.3761986   MAI THÀNH LỄ Sản xuất thực phẩm,…

39 CÔNG TY TNHH FARA FARM 4500635823
Thôn 3, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận 

Nam
0962.955233

  PHẠM VÕ UYÊN 

BÁC
Sản xuất thực phẩm,…
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40

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH 

CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM BỀN 

VỮNG THẾ GIỚI

4500589905
Số 2A1 Thống Nhất, Phƣờng Đài 

Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
02593 821 746

  NGUYỄN XUÂN 

NHÀN
Sản xuất thực phẩm,…

41
CÔNG TY TNHH MATSUMOTO 

FARM
4500647201

Thôn Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, 

Huyện Ninh Sơn
0353 359 705   LÊ THỊ HUYỀN Sản xuất thực phẩm,…

42
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG 

NGHIỆP TỔNG HỢP NGUYÊN
4500655347

Thôn Tà Lú 1, Xã Phƣớc Đại, 

Huyện Bác ái
0988.419419

  CAO HOÀNG 

NGUYÊN
Sản xuất thực phẩm,…

43
CÔNG TY TNHH MUỐI MƢỜI 

SƠN
4500625487

Thôn Phƣơng Cựu 2, Xã Phƣơng 

Hải, Huyện Ninh Hải

0121.7871113 - 

0916.808655

  TRẦN NGỌC 

CHIẾN
Sản xuất thực phẩm,…

44
CÔNG TY TNHH NHẬT THÀNH 

FOOD
4500612512

Thôn Phƣớc An 2, Xã Phƣớc Vinh, 

Huyện Ninh Phƣớc
0915 984 177

  DƢƠNG KHẢI 

THỤY
Sản xuất thực phẩm,…

45

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO PHÖ AN 

PHƢỚC

4500625889

Số 23/7A đƣờng Nguyễn Chí Thanh, 

khu phố 5, Thị Trấn Phƣớc Dân, 

Huyện Ninh Phƣớc

02593504639
  BÙI XUÂN 

VƢƠNG
Sản xuất thực phẩm,…

46
CÔNG TY TNHH NƢỚC MẮM 

CANA
4500620390

Quốc lộ 1A, Xã Phƣớc Minh, Huyện 

Thuận Nam
0259 3 550 556

  NGUYỄN THỊ 

BÍCH NGỌC
Sản xuất thực phẩm,…

47

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 

CAO THÁP CHÀM

4500626787

Lô 155 đƣờng Trần Văn Trà, khu 

K1, Phƣờng Thanh Sơn, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0911.690456
  BÙI THỊ MỘNG 

THU
Sản xuất thực phẩm,…

48
CÔNG TY TNHH RONG NHO 

NGỌC THƢƠNG
4500639218

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện 

Thuận Nam
0911 68 9677

  TRẦN NGỌC 

THƢƠNG
Sản xuất thực phẩm,…

49
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƢƠNG MẠI CHI NINH CÀ NÁ
4500621901

Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện 

Thuận Nam

0918 585 795 - 

0936 536 767
  TRẦN NGỌC NINH Sản xuất thực phẩm,…

50

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG 

NGHIỆP XANH

4500640372
Số 126 Đƣờng 16 tháng 4, Phƣờng 

Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0917.037668   TRẦN THỊ TÂM Sản xuất thực phẩm,…

51
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƢƠNG THẢO
4500463973

Đƣờng Lê Duẩn, Khu phố 10, 

Phƣờng Phƣớc Mỹ, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0683.826555   UNG VĂN CHÍN Sản xuất thực phẩm,…

52

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY 

SẢN MINH PHÖ

4500249560

Trạm kiểm dịch tôm giống -Thôn 

Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện 

Ninh Phƣớc

0909 111 555   LÊ VĂN QUANG Sản xuất thực phẩm,…

53

CÔNG TY CỔ PHẦN  PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH 

GREENTECH

4500626963
Thôn Trà Co 1, Xã Phƣớc Tiến, 

Huyện Bác ái
0986513811

  NGUYỄN LAN 

HƢƠNG

Sản xuất thực phẩm,…;Chế biến 

gỗ,…

54
CÔNG TY CỔ PHẦN IN NINH 

THUẬN
4500280190

Số 09 Tô Hiệu, Phƣờng Kinh Dinh, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0259.3822560   PHAN NGỌC HẢI

Sản xuất thực phẩm,…;Chế biến 

gỗ,…

55
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN 

VI SINH VPS BIOFER
4500626931

Thôn Trà Co 1, Xã Phƣớc Tiến, 

Huyện Bác ái
0986513811

  ĐOÀN THỊ HẠNH 

NHÂN

Sản xuất thực phẩm,…;Chế biến 

gỗ,…
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56

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

VIỆT NAM

4500625529

Số 13 Nguyễn Khoái, khu phố 4, 

Phƣờng Mỹ Hải, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0913.417500   ĐỖ QUỐC HIỆU
Sản xuất thực phẩm,…;Chế biến 

gỗ,…

57
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO 

XUÂN NGUYÊN
4500619356

Số 51 đƣờng Trƣờng Chinh, Phƣờng 

Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0979730476

  LƢ NGUYỄN 

XUÂN VŨ

Sản xuất thực phẩm,…;Chế biến 

gỗ,…;Ngành dệt may

58

CÔNG TY CỔ PHẦN  GIẢI PHÁP 

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 

CAO AGRISOL 

4500629682
Thôn Trà Co 1, Xã Phƣớc Tiến, 

Huyện Bác ái
0986513811

  NGUYỄN KIM 

THANH 

Sản xuất thực phẩm,…;Chế biến 

gỗ,…;Sản xuất đồ uống,…

59

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP SẠCH 

SUNVITAL

4500629717
Thôn Trà Co 1, Xã Phƣớc Tiến, 

Huyện Bác ái
0986513811      

  NGUYỄN MINH 

HẰNG

Sản xuất thực phẩm,…;Chế biến 

gỗ,…;Sản xuất đồ uống,…

60
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

THÀNH HẢI
4500657506

Thôn Hiếu Lễ, Xã Phƣớc Hậu, 

Huyện Ninh Phƣớc
0916.406195   ĐẶNG VĂN TÔ

Sản xuất thực phẩm,…;Ngành dệt 

may

61
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG 

CÂY TRỒNG NHA HỐ
4500244386

Thôn Nha Hố, Xã Nhơn Sơn, Huyện 

Ninh Sơn
02593 853 555

  TRƢƠNG VĂN 

HIỀN

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

62
CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC GIẢI 

KHÁT NHIỆT ĐỚI SÀI GÕN
4500654985

Lô A1 - A2, KCN Thành Hải, Xã 

Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0934.378100   ĐẶNG HẢI ÂU
Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

63
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART 

ASGARD VIỆT NAM
4500371306

Thôn Mỹ Hòa, Xã Vĩnh Hải, Huyện 

Ninh Hải
0259.2472777

  TRẦN QUỐC 

CHUNG

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

64

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 

NINH THUẬN

4500648893

Số 90A Hải Thƣợng Lãn Ông, 

Phƣờng Tấn Tài, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0915.759326
  ĐINH XUÂN 

TÙNG

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

65
CÔNG TY TNHH C.N.C - 

ORGANIC
4500634890

Số 456 Thống Nhất, Phƣờng Mỹ 

Hƣơng, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0916.017969   LÊ CHI NGA

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

66
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM THANH THANH
4500654135

Số 92E. Đƣờng Hải Thƣợng Lãn 

Ông, Phƣờng Tấn Tài, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0943 525 340   TỐNG HỮU HIẾU
Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

67
CÔNG TY TNHH LINH ĐAN 

NINH THUẬN
4500600690

Số 85 đƣờng Trần Phú, Phƣờng Phủ 

Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
0901235189

  NGUYỄN HỮU 

TUẤN

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

68
CÔNG TY TNHH MUỐI LAM 

SƠN
4500267873

Thôn Khánh Hội, Xã Tri Hải, 

Huyện Ninh Hải

0683 873 347 - 

0941 168 268

  NGUYỄN THANH 

HÙNG

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

69
CÔNG TY TNHH NHA ĐAM 

THUẬN BẮC
4500660308

Thôn Bà Râu 1, Xã Lợi Hải, Huyện 

Thuận Bắc
0918485724   NGÔ MINH HIẾU

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

70
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

TRÚC MINH
4500657150

106/8 Nguyễn Thị Minh Khai , 

Phƣờng Mỹ Bình, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0916772929
  NGUYỄN MINH 

TÂN

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

71
CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI 

HỒNG NGỌC-RUBY FARM
4500657802

13A/155 đƣờng 21 tháng 8, khu phố 

9, Phƣờng Phƣớc Mỹ, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

0913305165
  NGUYỄN PHAN 

THANH THỦY

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…
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72

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 

CHANGCHANGFARM

4500657094
Quốc lộ 1A, thôn Phƣớc Lợi, Xã 

Phƣớc Thuận, Huyện Ninh Phƣớc
0389922571

  LÊ THỊ NHÃ 

TRANG

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

73

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƢƠNG MẠI NÔNG SẢN THÁI 

THUẬN - NINH THUẬN

4500593845
Thôn Lƣơng Cang 2, Xã Nhơn Sơn, 

Huyện Ninh Sơn

0913 646 097 - 

0975 393 697

  NGUYỄN ĐÌNH 

QUANG

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất đồ 

uống,…

74 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VIỆT 4500242967
Số 57 Ngô Gia Tự, Phƣờng Thanh 

Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
02593.837817

  TRỊNH THẾ 

CƢỜNG

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất vật 

liệu xây dựng,…

75
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

BAO BÌ BẮC ÁI
4500635051

Lô L7 - L8 Khu Công nghiệp Thành 

Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0259.6299899
  TRƢƠNG HỮU 

THÔNG

Sản xuất thực phẩm,…;Sản xuất vật 

liệu xây dựng,…

76
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO 

BÌ TÂN ĐỊNH
4500483546

Lô N2a Cụm Công Nghiệp Tháp 

Chàm, Phƣờng Đô Vinh, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

068.3.888678   TRẦN TẤN PHÁT Sản xuất vật liệu xây dựng,…

77

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI 

THÁC VÀ SẢN XUẤT ĐÁ XÂY 

DỰNG ÁNH DƢƠNG

4500630896
Thôn Ba Hồ, Xã Công Hải, Huyện 

Thuận Bắc
0913475163

  PHAN QUANG 

ĐÔNG        
Sản xuất vật liệu xây dựng,…

78

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

GẠCH KHÔNG NUNG HIỆP 

KHÂM

4500650814
Thôn Triệu Phong 1, Xã Quảng 

Sơn, Huyện Ninh Sơn
0917544567

  NGUYỄN HOÀNG 

KHÂM
Sản xuất vật liệu xây dựng,…

79
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ PHÖ 

TÀI NINH THUẬN
0103008804

Số 8 đƣờng Triệu Quang Phục, 

Phƣờng Mỹ Hải, TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

02563.(847668 - 

847078)
  PHAN GIA HIỀN

Sản xuất vật liệu xây dựng,…;Chế 

biến gỗ,…;Sản xuất đồ uống,…

80

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG SƠN LONG 

THUẬN

4500212232

Số 107 Trần Quang Diệu, Phƣờng 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm

0683825701 - 

3826343
  ĐINH ẨN

Sản xuất vật liệu xây dựng,…;Sản 

xuất đồ uống,…
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